
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Sơn Du, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

08/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH QUÂN

0110277685

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống đường ống nước, hệ thống sưởi và 
điều hoà không khí trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng 
khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa. Cụ thể: 
Hệ thống sưởi (điện, gas, dầu); Lò sưởi, tháp làm lạnh; Thiết bị 
cấp, thoát nước và thiết bị vệ sinh; Thiết bị thông gió, làm lạnh 
hoặc điều hoà không khí; Lắp đặt hệ thống ống dẫn.

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống 
điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và 
công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa 
hệ thống thiết bị này; Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình 
nhà và công trình xây dựng khác như: Thang máy, thang cuốn, 
Cửa cuốn, cửa tự động, Dây dẫn chống sét, Hệ thống hút bụi, 
Hệ thống âm thanh, Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI MINH QUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MINH QUAN TRADE AND 
DEVELOPMENT PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: MINH QUAN TRADE AND DEVELOPMENT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02439908986
Email: minhquan8986@gmail.com

Fax:
Website:
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4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết:  Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc,Thử 
độ ẩm và các công việc thử nước, Chống ẩm các toà nhà, Chôn 
chân trụ, Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất, Uốn thép, 
Xây gạch và đặt đá, Lợp mái bao phủ toà nhà; Dựng giàn giáo 
và các công việc tạo dựng mặt bằng bằng dỡ bỏ hoặc phá huỷ 
các công trình xây dựng trừ việc thuê giàn giáo và mặt bằng, 
Dỡ bỏ ống khói và các nồi hơi công nghiệp, Các công việc đòi 
hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng trèo và sử dụng các thiết 
bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao trên các công trình cao; 
Các công việc dưới bề mặt; Xây dựng bể bơi ngoài trời; Rửa 
bằng hơi nước, nổ cát và các hoạt động tương tự cho bề ngoài 
toà nhà; Thuê cần trục có người điều khiển.

4390

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tết : Đại lý bán hàng hóa

4610

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

7. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

8. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy 
sản; Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán 
buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn trứng và sản 
phẩm từ trứng; Bán buôn dầu, mỡ động thực vật; Bán buôn hạt 
tiêu, gia vị khác; Bán buôn thức ăn cho động vật cảnh.

4632

9. Bán buôn đồ uống 4633

10. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn chỉ khâu, chỉ thêu

4641

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, 
thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán 
buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn dụng cụ 
thể dục, thể thao.

4649

12. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

13. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
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14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện ) 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

15. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: - Bán buôn gang thỏi, gang kính dạng thỏi;
- Bán buôn sắt thép dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: phôi 
thép, thỏi, thanh, tấm, lá, dải, sắt thép dạng hình (chữ T, chữ 
L...)
Bán buôn đồng, chì, nhôm, kẽm và kim loại màu khác dạng 
nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng 
hình.
- Bán buôn quặng sắt;
- Bán buôn quặng đồng, chì, nhôm, kẽm và quặng kim loại 
màu khác. 

4662(Chính)

16. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế

4663

17. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh 
- Bán buôn cao su 
- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt 
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

4669

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá; Đại diện cho thương 
nhân; Uỷ thác mua bán hàng hóa; Nhượng quyền thương mại 

8299

19. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

20. Lập trình máy vi tính 6201
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21. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Cung cấp giải pháp hệ thống thông tin chuyên dụng; 
Tư vấn, phân tích, lập kế hoạch, phân loại, thiết kế trong lĩnh 
vực công nghệ thông tin; Tích hợp hệ thống, chạy thử, dịch vụ 
quản lý ứng dụng, cập nhật, bảo mật.; Thiết kế, lưu trữ, duy trì 
trang thông tin điện tử; Bảo hành, bảo trì, bảo đảm an toàn 
mạng và thông tin; Cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu 
và khai thác cơ sở dữ liệu; Dịch vụ quản trị, bảo hành, bảo trì 
hoạt động của phần mềm và hệ thống thông tin; Dịch vụ tư 
vấn, đánh giá, thẩm định chất lượng phần mềm; Dịch vụ tư 
vấn, xây dựng dự án phần mềm; Dịch vụ tư vấn định giá phần 
mềm; Dịch vụ chuyển giao công nghệ phần mềm; Dịch vụ tích 
hợp hệ thống; Dịch vụ bảo đảm an toàn cho sản phẩm phần 
mềm, hệ thống thông tin; Dịch vụ phân phối, cung ứng sản 
phẩm phần mềm;

6209

22. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế kiến trúc cảnh quan, thiết kế nội thất, đánh 
giá kiến trúc công trình, thẩm tra thiết kế kiến trúc; Khảo sát 
xây dựng; Lập thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế, thẩm tra 
thiết kế xây dựng; Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; Tư 
vấn giám sát thi công xây dựng; Tư vấn quản lý chi phí xây 
dựng; Cung cấp các dịch vụ kiến trúc, dịch vụ kỹ thuật, dịch 
vụ phác thảo, dịch vụ kiểm định xây dựng như: Dịch vụ tư vấn 
kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công trình; lập kế hoạch 
phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan, Thiết kế máy móc và 
thiết bị, Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên 
quan đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc 
giao thông; Hoạt động đo đạc và bản đồ công trình 

7110

23. Bán buôn tổng hợp
(Trừ những loại nhà nước cấm)

4690

24. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket)

4719

25. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

26. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
Chi tiết:
- Sản xuất trang phục đan móc và các sản phẩm may sẵn khác, 
đan móc trực tiếp thành sản phẩm như: áo chui đầu, áo len, áo 
gile, và các đồ tương tự; 
- Sản xuất hàng dệt kim như áo nịt, tất, soóc.

1430

27. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

28. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép

1621

29. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622
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30. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm gỗ khác nhau, cụ thể: Cán, tay 
cầm của dụng cụ, cán chổi, cán bàn chải, Khuôn và nòng giày 
hoặc ủng, mắc áo, Đồ dùng gia đình và đồ dùng nấu bếp bằng 
gỗ, Tượng và đồ trang trí bằng gỗ, đồ khảm, trạm hoa văn 
bằng gỗ, Hộp, tráp nhỏ đựng đồ trang sức quý và các vật phẩm 
tương tự bằng gỗ, Các dụng cụ như ống chỉ, suốt chỉ, ống suốt, 
cuộn cuốn chỉ, máy xâu ren và các vật phẩm tương tự của 
guồng quay tơ bằng gỗ, Các vật phẩm khác bằng gỗ; Sản xuất 
khung gương, khung tranh ảnh bằng gỗ; Sản xuất khung tranh 
sơn dầu cho nghệ sỹ; Tranh khắc bằng gỗ; Sản xuất sản phẩm 
từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện.

1629

31. Đúc sắt, thép
Chi tiết:  Sản xuất ống, vòi và các đồ làm mối nối bằng sắt 
đúc; Sản xuất ống thép không mối nối và ống thép qua đúc li 
tâm; Sản xuất đồ làm mối nối ống, vòi bằng thép đúc.

2431

32. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

33. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

34. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

35. Sản xuất pin và ắc quy 2720

36. Sản xuất đồ điện dân dụng
Chi tiết:  Sản xuất các thiết bị điện gia dụng như: Tủ lạnh, tủ 
ướp lạnh, máy rửa bát, máy giặt và sấy khô, máy hút bụi, máy 
lau sàn, máy nghiền rác, máy xay, nghiền, ép hoa quả, mở hộp, 
máy cạo râu điện, đánh răng điện, và các thiết bị dùng cho cá 
nhân bằng điện khác, máy mài dao, quạt thông gió; Sản xuất 
các thiết bị gia dụng nhiệt điện như: Máy đun nước bằng điện, 
chăn điện, máy sấy, lược, bàn chải, cuộn tóc bằng điện, bàn là 
điện, máy sưởi và quạt gia dụng, lò điện, lò vi sóng, bếp điện, 
lò nướng bánh, máy pha cà phê, chảo rán, quay, nướng, hấp, 
điện trở,... Sản xuất thiết bị nấu và làm nóng gia dụng không 
dùng điện như: Máy sưởi không dùng điện, vỉ nướng, lò, ấm 
đun nước, thiết bị nấu ăn, sấy bát.

2750

37. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác
Chi tiết:  Sản xuất vòi và van công nghiệp, bao gồm van điều 
chỉnh và vòi thông; Sản xuất vòi và van vệ sinh; Sản xuất vòi 
và van làm nóng;

2813

38. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
(Trừ hoạt động đấu giá)

4782

39. Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại 
chợ

4783
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40. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác 
trong xây dựng lưu động hoặc tại chợ; Bán lẻ thảm, đệm, chăn, 
màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn lưu động hoặc tại chợ; 
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ

4784

41. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: 
- Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng lưu động hoặc tại chợ

4789

42. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Website thương mại điện tử bán hàng; Dịch vụ sàn 
giao dịch thương mại điện tử (Trừ hoạt động đấu giá)

4791

43. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức: bán trực 
tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán thông qua máy bán 
hàng tự động...; Bán trực tiếp nhiên liệu (dầu đốt, gỗ nhiên 
liệu), giao trực tiếp tới tận nhà người sử dụng; Bán lẻ của các 
đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng). (Trừ hoạt động đấu 
giá)

4799

44. Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Xuất bản các phần mềm làm sẵn (không định dạng) 
như: Hệ thống điều hành; kinh doanh và các ứng dụng khác; 
chương trình trò chơi máy vi tính.; Xuất bản và phát hành các 
trò chơi điện tử trực tuyến.

5820

45. Hoạt động viễn thông vệ tinh
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ viễn thông

6130

46. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Dịch vụ Internet; Hoạt động của các điểm truy cập 
Internet; Dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc gia Việt Nam; 
Dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế tại Việt Nam

6190

47. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

48. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

49. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

50. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

51. Xây dựng nhà để ở 4101

52. Xây dựng nhà không để ở 4102

53. Xây dựng công trình đường sắt 4211

54. Xây dựng công trình đường bộ 4212

55. Xây dựng công trình điện 4221

56. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

57. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223
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58. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: Xây dựng công trình xử lý bùn; Xây dựng các công 
trình công ích khác chưa được phân vào đâu

4229

59. Xây dựng công trình thủy 4291

60. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

61. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

62. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công 
trình thể thao ngoài trời; Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: 
đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công...).  Xây dựng đường 
thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, 
cửa cống... Đập và đê.

4299

63. Phá dỡ
(Không bao gồm dịch vụ nổ mìn; hoạt động rà phá bom mìn) 

4311

64. Chuẩn bị mặt bằng
(Không bao gồm dịch vụ nổ mìn; hoạt động rà phá bom mìn)

4312

65. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết:
- Hệ thống chiếu sáng 
- Chuông báo cháy, 
- Hệ thống báo động chống trộm.

4321

66. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

67. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

68. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

69. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Đồ ngũ kim; Sơn, véc ni và sơn bóng; Kính phẳng; 
Vật liệu xây dựng khác như gạch, ngói, gỗ, thiết bị vệ sinh;

4752

70. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

71. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4759

72. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

73. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771
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9.800.000.000 VNĐ

74. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
-  Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang 
tính thương mại;

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001069000550

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 46, Ngõ 637, Đường Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 46, Ngõ 637, Đường Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

LƯƠNG TÙNG SƠN Nam
23/05/1969 Kinh Việt Nam

05/08/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001069000550
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 46, Ngõ 637, Đường Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 46, Ngõ 637, Đường Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LƯƠNG TÙNG SƠN Nam

23/05/1969 Kinh Việt Nam

05/08/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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